
Biểu số 02

DANH SÁCH HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ I NĂM 2025
XÃ BA TRANG

(Kèm theo Tờ trình số  16/TTr-UBND ngày 04/4/2025 của UBND xã Ba Trang)

TT Họ và tên chủ hộ Họ và tên Nơi ở (Thôn)
Số

người /
hộ

Số
Quyết
định

trợ cấp
BTXH

Mức hỗ trợ
/ tháng
(Đồng)

Số
tháng
hỗ trợ

(Tháng)

Số tiền hỗ trợ

Trong đó

Ghi chú
Kỳ này Kỳ trước

1 Phạm Văn Ăn Phạm Thị Thanh Chi Thôn Kon Dóc 5 2351 62.500 2 125.000 125.000

2 Phạm Văn Đôn Phạm Thị Tuối Thôn Kon Dóc 3 2343 62.500 3 187.500 187.500

3 Phạm Văn Lê Phạm Thị Hiết Thôn Bùi Hui 4 2297 62.500 1 62.500 62.500

4 Phạm Văn Néa Phạm Văn Néa Thôn Bùi Hui 2 4532 62.500 3 187.500 187.500

5 Phạm Văn Niên Phạm Thị Rừa Thôn Kon Dóc 3 2302 62.500 3 187.500 187.500

6 Phạm Văn Dũng Phạm Văn Dũng Thôn Kon Riêng 5 4567 62.500 3 187.500 187.500

7 Phạm Thị Biên (Phúc) Phạm Văn Ngọc Thôn Bùi Hui 4 2349 62.500 3 187.500 187.500

Tổng cộng 18 1.125.000 1.125.000

Tổng số lượt hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quý I năm 2025: 7 hộ
Trong đó: Số hộ đề nghị hỗ trợ tiền kỳ này: 7 hộ; Số hộ hỗ trợ tiền các kỳ trước chuyển sang: 0 hộ.
Tổng số tiền (viết bằng chữ):  Một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng
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